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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH 20/03/2024
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã HĐ Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 VN30F2403 10.349 1.282.065.600.000 1.441 179.702.770.000 11.790 1.461.768.370.000
2 VN30F2404 1.895 238.377.790.000 7.263 904.453.370.000 9.158 1.142.831.160.000
3 VN30F2406 0 0 10 1.260.000.000 10 1.260.000.000
4 VN30F2409 0 0 10 1.260.000.000 10 1.260.000.000

Tổng 12.244 1.520.443.390.000 8.724 1.086.676.140.000 20.968 2.607.119.530.000


